
ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ VĨNH HÒA 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự Do - Hạnh Phúc 

Số:       /QĐ-UBND Vĩnh Hòa, ngày      tháng 7 năm 2025 

QUYẾT ĐỊNH  

Về việc thành lập Đội xung kích phòng chống thiên tai xã Vĩnh Hòa  

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ VĨNH HÒA  

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 16/6/2025; Căn cứ 

Luật Phòng, chống thiên tai ngày 19/6/2013; Luật Phòng, chống thiên tai và Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều 

ngày 17/6/2020;  

Căn cứ Nghị định số 66/2021/NĐ-CP ngày 06/7/2021 của Chính phủ về 

quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều;  

Căn cứ Quyết định số 08/QĐ-TWPCTT ngày 27/3/2020 của Ban Chỉ đạo 

trung ương về Phòng, chống thiên tai về việc ban hành hướng dẫn xây dựng và 

củng cố đội xung kích phòng chống thiên tai cấp xã;  

Xét yêu cầu nhiệm vụ phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xã Vĩnh Hòa. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập Đội xung kích phòng, chống thiên tai xã Vĩnh Hòa gồm 

các ông (bà) có tên sau (Có danh sách kèm theo).  

Điều 2. Đội xung kích phòng, chống thiên tai chịu sự quản lý, điều hành 

của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã Vĩnh Hòa và có nhiệm vụ:  

- Thực hiện các nội dung của bản Kế hoạch Phòng chống thiên tai, phương 

án ứng phó với thiên tai đã được Chủ tịch UBND xã phê duyệt.  

- Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân xã, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã 

trong công tác chỉ huy điều hành PCTT và TKCN.  

- Thực hiện các nhiệm vụ khác về công tác ứng phó, khắc phục hậu quả 

thiên tai khi có yêu cầu.  

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.  

Chánh Văn phòng HĐND - UBND; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan 

và các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  

Nơi nhận:  
- UBND Thành phố (để B/c); 

- Ban Thường vụ Đảng ủy;   

- Thường trực HĐND xã;   

- Lãnh đạo UBND xã;  

- Như Điều 3;  

- Lưu: VT.   

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Phạm Thành Trung 
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                    DANH SÁCH 

ĐỘI XUNG KÍCH PCTT XÃ VĨNH HÒA 
(Kèm theo Quyết định số:         /QĐ-UBND ngày        /7/2025 của UBND xã) 
 

STT Họ và tên Chức vụ Địa chỉ Đơn vị 

1 Nguyễn Văn Hưng Đội trưởng XK Vĩnh Bảo - Hải Phòng Quân sự 

2 Tạ Quang Duy Đội phó XK Tạ Ngoại - Vĩnh Hoà Quân sự 

3 Nguyễn Văn Long Đội phó XK Vĩnh Bảo - Hải Phòng CAX 

4 Nguyễn T Thanh Thanh Đội phó XK Vĩnh Bảo - Hải Phòng Đoàn TN 

5 Phạm Văn Thuận Đội viên XK Anh Lãng - Vĩnh Hòa DQCĐ 

6 Nguyễn Đức Nghĩa Đội viên XK Thôn 3-1 -  Vĩnh Hoà DQCĐ 

7 Trần Minh Tiến Đội viên XK Thôn LĐ2- Vĩnh Hoà DQCĐ 

8 Đặng Xuân Khu Đội viên XK Thôn 3-1-  Vĩnh Hoà DQCĐ 

9 Trần Tú Anh Đội viên XK Thôn 3-1-  Vĩnh Hoà DQCĐ 

10 Phạm Thế Duẩn Đội viên XK Thôn LĐ2 -  Vĩnh Hoà DQCĐ 

11 Nguyễn Đức Giang Đội viên XK Thôn 3-1-  Vĩnh Hoà DQCĐ 

12 Trần Thị Linh Đội viên XK Thôn 3-1-  Vĩnh Hoà DQCĐ 

13 Nguyễn Lực Tuấn Đội viên XK Thôn NL -   Vĩnh Hoà DQCĐ 

14 Nguyễn Hoàng Tú Đội viên XK Thôn Gáo - Vĩnh Hoà DQCĐ 

15 Nguyễn Thị Mai Anh Đội viên XK Thôn Nả - Vĩnh Hoà DQCĐ 

16 Phạm Trung Đức Đội viên XK 
Thôn Giông - Vĩnh 

Hoà DQCĐ 

17 Phạm Thị Lâm Oanh Đội viên XK Trúc Hiệp - Vĩnh Hoà DQCĐ 

18 Phạm Trung Tú Đội viên XK Trúc Hiệp - Vĩnh Hoà DQCĐ 
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STT Họ và tên Chức vụ Địa chỉ Đơn vị 

19 Vũ Thị Mai Đội viên XK Trúc Hiệp - Vĩnh Hoà DQCĐ 

20 Vũ Thị My Đội viên XK Trúc Hiệp - Vĩnh Hoà DQCĐ 

21 Phạm Kim Duy Đội viên XK Trúc Hiệp - Vĩnh Hoà DQCĐ 

22 Phạm Trung Bảo Đội viên XK Trúc Hiệp - Vĩnh Hoà DQCĐ 

23 Nguyễn Văn Việt Đội viên XK An Bảo - Hiệp Hoà DQCĐ 

24 Nguyễn Văn Thoàn Đội viên XK Kênh Hũu - Vĩnh Hoà DQCĐ 

25 Nguyễn Trọng An Đội viên XK Nội Tạ - Vĩnh Hoà DQCĐ 

26 Phạm Quang Thắng Đội viên XK Tạ Ngoại - Vĩnh Hoà DQCĐ 

27 Vũ Mạnh Huy Đội viên XK Tạ ngoại 2 - Vĩnh Hoà DQCĐ 

28 Vũ Hoài Nam Đội viên XK Kênh Hữu - Vĩnh Hoà DQCĐ 

29 Phạm Minh Quang Đội viên XK 
Thượng Đồng - Vĩnh 

Hoà 
DQCĐ 

30 Phạm Minh Tâm Đội viên XK An Lãng - Vĩnh Hoà DQCĐ 

31 Nguyễn Văn Quyết Đội viên XK An Lãng - Vĩnh Hoà DQCĐ 

32 Nguyễn Minh Thái Đội viên XK Hạ Đồng - Vĩnh Hoà DQCĐ 

33 Phạm Phú Tuấn Đội viên XK Phương Trì 2 DQCĐ 

34 Phạm Thế Ưu Đội viên XK Phương Trì 2 DQCĐ 

35 Nguyễn Đăng Huy Đội viên XK Phương Tường DQCĐ 

36 Ngô Khắc Phong Đội viên XK Bắc Tạ 2 DQCĐ 

37 Vũ Đình Văn Đội viên XK Bắc Tạ 1 DQCĐ 
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STT Họ và tên Chức vụ Địa chỉ Đơn vị 

38 Nguyễn Đình Nam Đội viên XK Bắc Tạ 2 DQCĐ 

39 Nguyễn Quang Huy Đội viên XK Phương Tường DQCĐ 

40 Phạm Thị Vi Đội viên XK Phương Trì 2 DQCĐ 

42 Phạm Thị Thuỷ Tiên Đội viên XK Bắc Tạ 1 DQCĐ 

43 Nguyễn Thọ Trình Đội viên XK Bắc Tạ 1 DQCĐ 

44 Lý Văn Quang Đội viên XK Phương Trì 1 DQCĐ 

45 Phạm Tiến Sáng Đội viên XK Phương Trì 2 DQCĐ 

46 Nguyễn Hữu Ngọc Đội viên XK Xuân Hùng DQCĐ 

47 Lý Mạnh Hùng Đội viên XK Phương Trì 1 DQCĐ 

48 Trương Văn Thiệu Đội viên XK Xuân Hùng DQCĐ 

49 Nguyễn Minh Hiếu Đội viên XK Đại Nỗ 1 DQCĐ 

50 Đặng Thị Cẩm Vân Đội viên XK Bắc Tạ 1 DQCĐ 

51 Phạm Thị Huyền Đội viên XK Phương Trì 2 DQCĐ 

52 Nguyễn Đức Thành Đội viên XK Đại Nỗ 1 DQCĐ 

53 Nguyễn Đình Trưởng Đội viên XK Đại Nỗ 1 DQCĐ 

54 Đào Thiện Tâm Đội viên XK Đại Nỗ 2 DQCĐ 

55 Nguyễn Đình Huy Đội viên XK Đại Nỗ 1 DQCĐ 

56 Hà Quang Thảo Đội viên XK Đại Nỗ 2 DQCĐ 

57 Ngô Khắc Phi Đội viên XK Đại Nỗ DQCĐ 
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STT Họ và tên Chức vụ Địa chỉ Đơn vị 

58 Đặng Văn Thắng Đội viên XK Phương Trì 1 DQCĐ 

59 Nguyễn Thu Thuỷ Đội viên XK Phương Trì 1 DQCĐ 

60 Vũ Thị Hồng Nhung Đội viên XK Bắc Tạ 2 DQCĐ 

61 Đỗ Mạnh Hùng Đội viên XK Phương Tường ANV 

62 Đặng Văn Phê Đội viên XK Bắc Tạ 1 ANV 

63 Nguyễn Đức Dũng Đội viên XK Bắc Tạ 2 ANV 

64 Vũ Duy Quyết Đội viên XK Xuân Hùng ANV 

65 Đào Xuân Ảnh Đội viên XK Đại Nỗ 1 ANV 

66 Nguyễn Đức Xuân Đội viên XK Đại Nỗ 2 ANV 

67 Nguyễn Kim Chưởng Đội viên XK Phương Trì 1 ANV 

68 Phạm Duy Phú Đội viên XK Phương tường 2 ANV 

69 Trần Sách Dinh Đội viên XK Lô Đông ANV 

70 Nguyễn Quang Tưởng Đội viên XK Thôn 5 ANV 

71 Nguyễn Văn Trạm Đội viên XK Nhân Lễ ANV 

72 Trần Tăng Chứ Đội viên XK Hà Hương ANV 

73 Nguyễn Xuân Lâm Đội viên XK An Bảo ANV 

74 Phạm Phú Hải Đội viên XK Giông ANV 

75 Nguyễn Đức Phú Đội viên XK Nả ANV 

76 Phạm Đình Đô Đội viên XK Trúc Hiệp ANV 
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STT Họ và tên Chức vụ Địa chỉ Đơn vị 

77 Phạm Bá Trung Đội viên XK Nghĩa Lý ANV 

78 Nguyễn Duy Tuyến Đội viên XK Lê Lợi ANV 

79 Nguyễn Đức Hiên Đội viên XK Xóm 12 ANV 

80 Trần Văn Duyên Đội viên XK Nội Tạ ANV 

81 Vũ Văn Ánh Đội viên XK Tại Ngoại 1 ANV 

82 Nguyễn Văn Biết Đội viên XK Tạ Ngoại 2 ANV 

83 Nguyễn Văn Chiến Đội viên XK An Lãng ANV 

84 Vũ Văn Kính Đội viên XK Kênh Hữu ANV 

85 Nguyễn Văn Cừ Đội viên XK Hạ Đồng ANV 

86 Phạm Văn Đang Đội viên XK Thượng Đồng ANV 

87 Vũ Văn Mạnh Đội viên XK Xuân Hùng ĐTN 

88 Nguyễn Minh Hiển Đội viên XK Tạ Ngoại 1 ĐTN 

89 Nguyễn Thị Dịu Đội viên XK Nghĩa Lý ĐTN 

90 Phạm Huyền Trang Đội viên XK Trúc Hiệp ĐTN 

91 Nguyễn T Khánh Huyền Đội viên XK An Bảo ĐTN 

92 Đoàn Hải Anh Đội viên XK Hạ Đồng ĐTN 

93 Phạm Thị Thanh Huyền Đội viên XK Thượng Đồng ĐTN 

94 Phạm Thị Ngọc Đội viên XK An Lãng ĐTN 

95 Trần Thu Trang Đội viên XK Hà Hương ĐTN 
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STT Họ và tên Chức vụ Địa chỉ Đơn vị 

96 Trần Ngọc Linh Đội viên XK Lô Đông 2 ĐTN 

97 Nguyễn Thị Làn Đội viên XK Nhân Lễ ĐTN 

98 Nguyễn Hữu Thái Đội viên XK Thôn 3+1 ĐTN 

99 Trần Công Tâm Đội viên XK Thôn 5 ĐTN 

100 Trần Phương Minh Đội viên XK Xóm 12 ĐTN 

101 Trần Việt Anh Đội viên XK Vĩnh Hòa ĐTN 

102 Vũ Thị Ngọc Ánh Đội viên XK Phương Tường ĐTN 

103 Phạm Văn Việt Anh Đội viên XK Bắc Tạ 2 ĐTN 

104 Nguyễn Thị Hải Yến Đội viên XK Đại Nỗ 1 ĐTN 

105 Nguyễn Đình Khiêm Đội viên XK Đại Nỗ 2 ĐTN 

106 Phạm Khánh Ly Đội viên XK Phương Trì 2 ĐTN 

107 Phạm Tuấn Võ Đội viên XK Hạ Đồng Y tế xã 

108 Đào Thu Trang Đội viên XK Xã Vĩnh Hòa Y tế xã 

109 Bùi Minh Tuấn Đội viên XK Xã Vĩnh Hòa Y tế xã 

110 Phạm Thị yến Đội viên XK Xã Vĩnh Hòa Y tế xã 

111 Phạm Thị Hồng Giang Đội viên XK Xã Vĩnh Hòa Y tế xã 

112 Nguyễn Tuấn Anh Đội viên XK Xã Vĩnh Hòa Y tế xã 

113 Nguyễn Thị Luyên Đội viên XK Xã Vĩnh Hòa Y tế xã 
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STT Họ và tên Chức vụ Địa chỉ Đơn vị 

114 Nguyễn Thị Hoài Đội viên XK Xã Vĩnh Hòa Y tế xã 

115 Nguyễn Thị Nga Đội viên XK Xã Vĩnh Hòa Y tế xã 

116 Nguyễn Thị Miền Đội viên XK Xã Vĩnh Hòa 
VP HĐND-

UBND 

117 Nguyễn Thị Hà Đội viên XK Xã Vĩnh Hòa 
VP HĐND-

UBND 

118 Phạm Thị Vân Đội viên XK Xã Vĩnh Hòa P. VH-XH 

119 Nguyễn Mai Hương Đội viên XK Xã Vĩnh Hòa P. VH-XH 

120 Vũ Chính Dương Đội viên XK Xã Vĩnh Hòa 
Phòng Kinh 

tế 

121 Nguyễn Thị Châm Đội viên XK Xã Vĩnh Hòa 
Phòng Kinh 

tế 

122 Trần Sách Hồng Đội viên XK Thôn 3+ 1 Cán bộ Thôn 

123 Phạm Thị Thịu Đội viên XK Thôn Lô Đông 2 Cán bộ Thôn 

124 Trần Thị Hậu Đội viên XK Thôn 5 Cán bộ Thôn 

125 Nguyễn Tiến Hướng Đội viên XK Thôn Hà Hương Cán bộ Thôn 

126 Vũ Tuấn Đạt Đội viên XK Thôn Nhân Lễ Cán bộ Thôn 

127 Nguyễn Văn Lừng Đội viên XK Thôn Nội Tạ Cán bộ Thôn 

128 Phạm Văn Cường Đội viên XK Thôn Tạ Ngoại 1 Cán bộ Thôn 

129 Vũ Văn Khẩn Đội viên XK Thôn Tạ Ngoại 2 Cán bộ Thôn 

130 Nguyễn Văn Đại Đội viên XK Thôn An Lãng Cán bộ Thôn 

131 Nguyễn Văn Hoành Đội viên XK Thôn Kênh Hữu Cán bộ Thôn 

132 Nguyễn Văn Hát Đội viên XK Thôn Thượng Đồng Cán bộ Thôn 
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STT Họ và tên Chức vụ Địa chỉ Đơn vị 

133 Nguyễn Văn Nghi Đội viên XK Thôn Hạ Đồng Cán bộ Thôn 

134 Nguyễn Trung Phong Đội viên XK Thôn Nghĩa Lý Cán bộ Thôn 

135 Nguyễn Thị Khởi Đội viên XK Thôn Trúc Hiệp Cán bộ Thôn 

136 Phạm Phú Cường Đội viên XK Thôn Giông Cán bộ Thôn 

137 Nguyễn Viết Tiền Đội viên XK Thôn Nả Cán bộ Thôn 

138 Nguyễn Thị Hồng Đội viên XK Thôn An Bảo Cán bộ Thôn 

139 Nguyễn Văn Thùy Đội viên XK Thôn Lê Lợi Cán bộ Thôn 

140 Nguyễn Thị Lức Đội viên XK Thôn Xóm 12 Cán bộ Thôn 

141 Nguyễn Trung Cần Đội viên XK Phương Tường Cán bộ Thôn 

142 Nguyễn Thọ Sáng Đội viên XK Bắc Tạ 1 Cán bộ Thôn 

143 Nguyễn Huy Dũng Đội viên XK Bắc Tạ 2 Cán bộ Thôn 

144 Vũ Duy Thái Đội viên XK Xuân Hùng Cán bộ Thôn 

145 Đào xuân Rẫu Đội viên XK Đại Nỗ 1 Cán bộ Thôn 

146 Nguyễn Đắc Đức Đội viên XK Đại Nỗ 2 Cán bộ Thôn 

147 Lý văn Triệu Đội viên XK Phương trì 1 Cán bộ Thôn 

148 Phạm Công Dũng Đội viên XK Phương trì 2 Cán bộ Thôn 
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